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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thanh Hoá, ngày       tháng 8 năm 2022 

 
 

Kính gửi: Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

 

Sở Y tế Thanh Hóa nhận được Công văn số 345/CV-CT ngày 29/7/2022 

của nhà thầu Công ty cổ phần Thiết bị vật tư y tế Thanh Hóa về việc giảm giá 

hàng hóa trúng thầu năm 2022. 

Sau khi xem xét các nội dung liên quan và căn cứ các quy định tại Nghị 

định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về Quản lý trang thiết 

bị y tế. Sở Y tế thông báo giảm giá một số mặt hàng trong Danh mục hóa chất 

xét nghiệm trúng thầu năm 2022, theo Quyết định số 964/QĐ-SYT ngày 

13/9/2021 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa về việc phê duyệt kết quả lựa chọn 

nhà thầu Gói thầu: Mua hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm chẩn đoán trong các cơ 

sở y tế công lập tỉnh Thanh Hóa năm 2022, thông tin chi tiết các mặt hàng giảm 

giá theo Phụ lục đính kèm. 

Sở Y tế thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- BHXH tỉnh; 

- C.ty cp TB VTYT Thanh Hóa; 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, QLD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Thơm 
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PHỤ LỤC CÁC MẶT HÀNG HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM GIẢM GIÁ NĂM 2022 
(Đính kèm Công văn số ………./SYT-QLD ngày  …./8/2022 của Sở Y tế Thanh Hóa) 

 

STT 
Mã hàng 

hóa 
Tên thương mại trúng thầu 

Quý cách đóng 

gói 

Hãng/ Nước sản 

xuất 

Đơn 

vị 

tính 

Giá trúng thầu 

theo QĐ số 

964/QĐ-SYT 

Đơn giá sau 

giảm giá 

(Vnd) 

Thời 

hiệu 

giảm giá 

Nhà thầu 

trúng 

thầu 

1 M10.1 04880307190 ACID WASH (2X1.8L) 2x1.8 L Roche - Đức ml                  1.050  
                  

1.022  

Từ ngày 

11/7/2022 

đến khi 

có thông 

báo mới 

Công ty 

CP thiết bị 

VTYT 

Thanh 

Hóa 

2 M10.3 03183688122 ALB BCG GEN.2, 300T COBAS C 300 tests Roche - Đức Test                  1.070  
                     

995  

3 M10.34 05168589190 C702 CRE Plus G2, 600 Tests 600 tests Roche - Đức Test                  2.840  
                  

2.310  

4 M10.35 07876424190 CRP4 500T c 702 500 tests Roche - Đức Test                22.600  
                

18.149  

5 M10.40 05168538214 CHOL HiCo G2 2100T c 702 2100 tests 
Roche - Trung 

Quốc 
Test                  1.750  

                  

1.680  

6 M10.44 05422485190 Ecotergent c311 60ml Roche - Đức ml                  7.450  
                  

7.435  

7 M10.45 06544410190 Ecotergent c501/c502 12x59ml Roche - Đức ml                  3.413  
                  

3.378  

8 M10.46 05907543214 EcoTergent 96ml c 702 96 ml 
Roche - Trung 

Quốc 
ml                  3.950  

                  

3.910  

9 M10.50 05168775214 GGT G2 1200T c 702 1200 tests 
Roche - Trung 

Quốc 
Test                  2.100  

                  

2.079  

10 M10.52 04404483190 GLUC HK G3. 800T COBAS C 800 tests Roche - Đức Test                  2.150  
                  

1.923  

11 M10.53 05168791214 GLUC HK G3 2200T c 702 2200 tests 
Roche - Trung 

Quốc 
Test                  1.800  

                  

1.568  
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STT 
Mã hàng 

hóa 
Tên thương mại trúng thầu 

Quý cách đóng 

gói 

Hãng/ Nước sản 

xuất 

Đơn 

vị 

tính 

Giá trúng thầu 

theo QĐ số 

964/QĐ-SYT 

Đơn giá sau 

giảm giá 

(Vnd) 

Thời 

hiệu 

giảm giá 

Nhà thầu 

trúng 

thầu 

12 M10.61 11298500316 ISE CLEANING SOL. 5x100 ml Roche - Đức ml                  3.750  
                  

3.587  

Từ ngày 

11/7/2022 

đến khi 

có thông 

báo mới 

Công ty 

CP thiết bị 

VTYT 

Thanh 

Hóa 

13 M10.62 04522630190 ISE DILUENT G2, COBAS C/HIT 5 x 300 ml Roche - Đức ml                  3.160  
                  

3.153  

14 M10.74 04489241190 NAOH-D, COBAS C 66 ml Roche - Đức ml                  3.420  
                  

3.379  

15 M10.75 05172128214 NaOH-D 102ml c 702 102 ml 
Roche - Trung 

Quốc 
ml                  4.509  

                  

4.461  

16 M10.76 04880285190 NAOH-D/BASIC WASH 2x1,8L 2x1.8L 
Roche - Trung 

Quốc 
ml                     520  

                     

508  

17 M10.96 04708725190 Sample Cleaner 1, cobas c 12x59 ml Roche - Đức ml                  1.650  
                  

1.618  

18 M10.97 05958024190 Sample Cleaner 2, cobas 6000 12 x 68 ml Roche - Đức ml                  1.190  
                  

1.172  

19 M10.99 04880994190 SCCS Cobas C 50 ml Roche - Đức ml                  4.470  
                  

4.461  

20 M10.100 04489225190 SMS, COBAS C 50 ml Roche - Đức ml                  4.480  
                  

4.461  

21 M10.104 05171407214 TRIGL 800T c 702 800 tests 
Roche - Trung 

Quốc 
Test                  3.000  

                  

2.866  

22 M10.106 05171873214 UREAL 1900T c 702 1900 tests 
Roche - Trung 

Quốc 
Test                  2.100  

                  

2.079  
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